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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
hoạt động trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn xã
(Biểu mẫu dành cho HTX môi trường)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỢP TÁC XÃ
- Số lượng lao động thực tế tham gia thu gom, vận chuyển.
- Trang thiết bị, phương tiện hiện có (số xe đẩy tay, xe gom chuyên dụng, xe tải vận chuyển; tình trạng kỹ thuật của phương tiện).
- Phạm vi thu gom được giao phụ trách:
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THU GOM, VẬN CHUYỂN
1. Tuyến, tần suất thu gom………….. 
2. Khối lượng rác thu gom, vận chuyển bình quân theo tuần hoặc tháng. ……….
3. Việc tiếp nhận rác đã phân loại (HTX có phương tiện thu gom riêng biệt giữa rác tái chế, rác hữu cơ và rác vô cơ không? Xử lý thế nào khi người dân chưa phân loại?)
4. Quản lý điểm tập kết, trung chuyển. ……………
III. VẬN CHUYỂN, CHUYỂN GIAO, XỬ LÝ
1. Vận chuyển đến nơi xử lý. …………….
2. Bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển……………
V. GIÁ DỊCH VỤ, THU PHÍ VÀ TÀI CHÍNH
1. Mức giá áp dụng…………. 
2. Kết quả thu phí. ……………
3. Doanh thu, chi phí. ………………
VI. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Khó khăn, vướng mắc. ……………
2. Đề xuất, kiến nghị. ………….

BIỂU MẪU SỐ LIỆU CỦA HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG
Biểu 1. Số liệu chung (từ 01/01/2026 đến 30/9/2026 và ước cả năm 2026)
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đến 30/9/2026
	Ước cả năm 2026

	1
	Số thôn, địa bàn được phục vụ
	địa bàn
	
	

	2
	Tổng số hộ, tổ chức được phục vụ
	hộ/ đơn vị
	
	

	3
	Tổng số lao động
	người
	
	

	4
	Trong đó: lao động trực tiếp thu gom
	người
	
	

	5
	Số phương tiện thu gom, vận chuyển
	chiếc
	
	

	6
	Số điểm tập kết, trung chuyển do HTX quản lý
	điểm
	
	

	7
	Khối lượng rác thu gom, vận chuyển bình quân
	tấn/ngày
	
	

	8
	Tổng khối lượng rác đã chuyển giao xử lý
	tấn
	
	

	9
	Tỷ lệ hộ trên địa bàn phục vụ được thu gom
	%
	
	

	10
	Tổng số phải thu phí dịch vụ
	đồng
	
	

	11
	Tổng số đã thu
	đồng
	
	

	12
	Tỷ lệ thu phí
	%
	
	

	13
	Tổng doanh thu
	đồng
	
	

	14
	Tổng chi phí hoạt động
	đồng
	
	

	15
	Thu nhập bình quân người lao động trực tiếp
	đồng/ người/tháng
	
	



Biểu 2. Địa bàn và tuyến thu gom
	Thôn/ địa bàn phục vụ
	Số hộ, tổ chức
	Tần suất thu gom (buổi/tuần)
	Khối lượng (tấn/ tháng)
	Mức giá áp dụng (đồng/ hộ/tháng)
	Tỷ lệ thu phí (%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



